
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số: 244/QĐ-SVHTTDL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng cho các vận động viên đạt thành tích  

Cao tại  Giải vô địch Taekwondo tỉnh Bắc Kạn mở rộng năm 2025  

 
 

  GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01/3/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Nghị Quyết 11/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, 

vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao toàn quốc, giải thi đấu 

thể thao khu vực và giải thi đấu thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Điều lệ số 18/ĐL-SVHTTDL ngày 29/4/2025 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Giải vô địch Taekwondo tỉnh Bắc Kạn 

mở rộng năm 2025; 

Căn cứ Tờ trình số 242/TTr-TTHL&TĐ TDTT ngày 01/6/2025 của Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh về việc thưởng vật chất cho các vận 

động viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Taekwondo tỉnh Bắc Kạn mở 

rộng năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng huy chương, giấy chứng nhận thành tích thi đấu và tiền 

thưởng cho các vận động viên đạt thành tích tại Giải vô địch Taekwondo tỉnh 

Bắc Kạn mở rộng năm 2025 cụ thể như sau: (có danh sách kèm theo). 

Tổng số tiền thưởng kèm theo Quyết định là: 47.850.000đ (Bốn mươi bảy 

triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).  

Điều 2. Kinh phí khen thưởng từ nguồn hoạt động sự nghiệp năm 2025 của 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn. 



Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý TDTT, Giám đốc 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT và các tập thể, các nhân có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  
- Như Điều 3 (T/h); 

- Giám đốc, PGĐ Sở (Nguyễn Chu Thu); 

- Trung tâm HL&TĐTDTT. 

Gửi bản giấy: 

- Cá nhân, tập thể tại Điều 1; 

- Lưu: VT, QLTDTT (Hiếu). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Khen thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao tại  

Giải Vô địch Taekwondo tỉnh Bắc Kạn mở rộng năm 2025 
 

(Kèm theo QĐ số: 244/QĐ-SVHTTDL ngày  01  tháng  6  năm 2025  

của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn) 

 

I. Nhóm tuổi 1: Từ 9 đến 11 tuổi 

TT Nội dung Họ và tên Đơn vị Thành tích 
Tiền 

thưởng 

Hạng cân nam 3.140.000 

1 
Dưới  

27kg 

Nguyễn Hoàng Bảo An Tỉnh Lạng Sơn Huy chương vàng 200.000 

Trần Minh Bảo CLB Kids Việt Nam Huy chương bạc 140.000 

Dương Minh Cường Tỉnh Bắc Ninh Huy chương đồng 100.000 

Nguyễn Cao Bảo Nam Tỉnh Hòa Bình Huy chương đồng 100.000 

2 
Dưới  

29 kg 

Lưu Hà Minh Thành phố Hải Phòng Huy chương vàng 200.000 

Tạ Dylan Anh Minh CLB Kids Việt Nam Huy chương bạc 140.000 

Ngô Nguyễn Duy Hiếu Tỉnh Hưng Yên Huy chương đồng 100.000 

Trần Minh Phúc CLB Kids Đại Thanh Huy chương đồng 100.000 

3 
Dưới  

31 kg 

Bùi Nhất Anh Tỉnh Lào Cai Huy chương vàng 200.000 

Nguyễn Ngọc Duy 
CLB Trang Hạ -  

Bắc Ninh 
Huy chương bạc 140.000 

Nguyễn Thái Bảo Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 100.000 

Trần Minh Đức CLB Kids Đại Thanh Huy chương đồng 100.000 

4 
Dưới 

 33 kg 

Trần Quang Duy Tỉnh Lào Cai Huy chương vàng 200.000 

Nguyễn Minh Duy Anh  CLB Kids Việt Nam Huy chương bạc 140.000 

Hà Minh Trí Tỉnh Bắc Kạn Huy chương đồng 100.000 

Nguyễn Đức Thịnh Thành phố Hải Phòng Huy chương đồng 100.000 

5 
Dưới  

36 kg 

Đàm Đức Bảo 
CLB Hòa An – 

 Cao Bằng 
Huy chương vàng 200.000 

Phạm Đình Long  Tỉnh Bắc Giang Huy chương bạc 140.000 

Bùi Quang Khương Tỉnh Bắc Kạn Huy chương đồng 
100.000 



6 
Dưới  

39kg 

Lương Văn Quyền 
Tỉnh Lạng Sơn Huy chương vàng 200.000 

Hoàng Thế Uy Vũ CLB Kids Việt Nam Huy chương bạc 140.000 

Chu Anh Dũng Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 100.000 

Nguyễn Sỹ An Đông Tỉnh Bắc Ninh Huy chương đồng 100.000 

Hạng cân nữ 3.040.000 

1 
Dưới  

27 kg 

Phạm Ngân Thương Tỉnh Thái Nguyên Huy chương vàng 200.000 

Hoàng Kim Ngân Thành phố Hải Phòng Huy chương bạc 140.000 

Nguyễn Thùy Dung 
CLB Hòa An –  

Cao Bằng 
Huy chương đồng 

100.000 

Nông Thị Diễm My 
CLB Taekwondo -

Cao Bằng 
Huy chương đồng 100.000 

2 
Dưới  

29 kg 

Nguyễn Quỳnh Anh Thành phố Hải Phòng Huy chương vàng 200.000 

La Khánh Vy 
CLB Taekwondo -

Cao Bằng 
Huy chương bạc 

140.000 

Trần Nhật Phương 
CLB Hòa An –  

Cao Bằng 
Huy chương đồng 

100.000 

Đoàn Bảo Minh Châu Tỉnh Lào Cai Huy chương đồng 100.000 

3 
Dưới  

31 kg 

Hoàng Trúc Anh Tỉnh Bắc Ninh Huy chương vàng 200.000 

Chu Thị Tường Vy Tỉnh Bắc Giang Huy chương bạc 140.000 

Lục Thị Huyền Trang CLB Kids Đại Thanh Huy chương đồng 100.000 

4 
Dưới  

33 kg 

Chu Thảo Nguyên Tỉnh Bắc Giang Huy chương vàng 200.000 

Nguyễn Bảo Châu Tỉnh Lai Châu Huy chương bạc 140.000 

Đỗ Như Quỳnh Tỉnh Lạng Sơn Huy chương đồng 100.000 

5 
Dưới  

36 kg 

Lò Phương Anh Tỉnh Lai Châu Huy chương vàng 200.000 

Trần Thị Khánh My CLB Kids Đại Thanh Huy chương bạc 140.000 

Nguyễn Anh Thư Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 100.000 

Nguyễn Vũ Ngọc Anh Tỉnh Hòa Bình Huy chương đồng 100.000 

6 
Dưới  

39 kg 

Ngô Tuệ Nhi Tỉnh Lai Châu Huy chương vàng 200.000 

Bùi Tâm Đan Tỉnh Bắc Kạn Huy chương bạc 140.000 

Hoàng Thảo Chi Tỉnh Hòa Bình Huy chương đồng 100.000 

Trần Bảo An Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 100.000 

 Tổng cộng: 6.180.000 

 



 

II. Nhóm tuổi 2: Từ 12 đến 15 tuổi 

TT Nội dung Họ và tên Đơn vị Thành tích 
Tiền 

thưởng 

Hạng cân nam 7.290.000 

1 
Dưới  

33kg 

Phạm Thành Long Tỉnh Lào Cai Huy chương vàng 300.000 

Đào Trí Tuệ Tỉnh Hưng Yên Huy chương bạc 210.000 

Lục Duy Anh CLB Kids Đại Thanh Huy chương đồng 150.000 

Phạm Đức Hùng Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 150.000 

2 Dưới 37kg 

Lê Chu Hải Phong CLB Kids Việt Nam Huy chương vàng 300.000 

Phạm Trường Giang 
CLB Taekwondo 

Thái Hải 
Huy chương bạc 210.000 

Nguyễn Thế Hùng Tỉnh Thái Nguyên Huy chương đồng 150.000 

Nguyễn Trần Bình Minh Tỉnh Lào Cai Huy chương đồng 150.000 

3 Dưới 41kg 

Nguyễn Nhật Minh Tỉnh Thái Nguyên Huy chương vàng 300.000 

Nguyễn Sơn Tùng 
CLB Trang Hạ - 

Bắc Ninh 
Huy chương bạc 210.000 

Nguyễn Minh Khang CLB Kids Đại Thanh Huy chương đồng 150.000 

Phạm Trường Giang Tỉnh Hưng Yên Huy chương đồng 150.000 

4 Dưới 45kg 

Đỗ Thái Minh Lâm CLB Kids Việt Nam Huy chương vàng 300.000 

Dư Nguyễn Đức Nam Thành phố Hải Phòng Huy chương bạc 210.000 

Đào Hải Phong Tỉnh Hưng Yên Huy chương đồng 150.000 

Nguyễn Tá Phước Bảo Tỉnh Bắc Ninh Huy chương đồng 150.000 

5 Dưới 49kg 

Bùi Văn Huy Tỉnh Sơn La Huy chương vàng 300.000 

Triệu Quang Tùng Tỉnh Bắc Kạn Huy chương bạc 210.000 

Cấn Lê Tuấn Đức Tỉnh Hòa Bình Huy chương đồng 150.000 

Nguyễn Hữu Huấn Tỉnh Bắc Ninh Huy chương đồng 150.000 

6 Dưới 53kg 

Nguyễn Minh Vương Tỉnh Bắc Kạn Huy chương vàng 300.000 

Vũ Đức Mạnh Tỉnh Lào Cai Huy chương bạc 210.000 

Nguyễn Gia Bảo Tỉnh Hòa Bình Huy chương đồng 150.000 

Nguyễn Quang Huy CLB Kids Việt Nam Huy chương đồng 150.000 

7 Dưới 57kg 

Nguyễn Thiên Ân Tỉnh Bắc Kạn Huy chương vàng 300.000 

Nguyễn Văn Quang 
CLB Trang Hạ - 

Bắc Ninh 
Huy chương bạc 210.000 



Bùi Huy Tùng Tỉnh Lạng Sơn Huy chương đồng 150.000 

La Anh Tuấn Tỉnh Cao Bằng Huy chương đồng 150.000 

8 Dưới 61kg 

Nông Khánh Toàn Tỉnh Bắc Kạn Huy chương vàng 300.000 

Hoàng Quý Khải  Tỉnh Bắc Kạn Huy chương bạc 210.000 

Trương Đình Sơn Bách Tỉnh Bắc Ninh Huy chương đồng 150.000 

Nguyễn Nhật Hoàng Tỉnh Bắc Kạn Huy chương đồng 150.000 

9 Trên 65kg 

Nguyễn Quang Minh CLB Kids Việt Nam Huy chương vàng 300.000 

Nguyễn Hải Long Tỉnh Hưng Yên Huy chương bạc 210.000 

Tạ Quang Anh Tỉnh Lào Cai Huy chương đồng 150.000 

Lý Đàm Quang An 
CLB Taekwondo -

Cao Bằng 
Huy chương đồng 150.000 

Hạng cân nữ 7.800.000 

1 
Dưới  

29 kg 

Hoàng Lê Vân Anh Tỉnh Thái Nguyên Huy chương vàng 300.000 

Lương Thị Thùy Linh Tỉnh Cao Bằng Huy chương bạc 210.000 

Phạm Trâm Anh Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 150.000 

2 
Dưới  

33 kg 

Bùi Thị Huyên Tỉnh Bắc Giang Huy chương vàng 300.000 

Nguyễn Kiều Chinh Tỉnh Hòa Bình Huy chương bạc 210.000 

Vũ Thị Thùy Linh Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 150.000 

3 
Dưới  

37 kg 

Nguyễn Lê Lan Hương Tỉnh Lai Châu Huy chương vàng 300.000 

Nguyễn Lê Ánh Ngọc Tỉnh Bắc Giang Huy chương bạc 210.000 

Nguyễn Đặng Hồng Ngọc Tỉnh Bắc Kạn Huy chương đồng 150.000 

Phạm Khánh Ngân 
CLB Taekwondo -

Cao Bằng 
Huy chương đồng 150.000 

4 Dưới 41kg 

Bùi Ngọc Anh 

CLB Cầu Giấy – 

 Hà Nội 
Huy chương vàng 300.000 

Hà Quỳnh Anh Tỉnh Bắc Kạn Huy chương bạc 210.000 

Nguyễn Thị Minh 

Phương 
Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 150.000 

Nguyễn Minh Phương Tỉnh Lào Cai Huy chương đồng 150.000 

5 Dưới 44kg 

Nguyễn Nam Giang Tỉnh Thái Nguyên Huy chương vàng 300.000 

Hoàng Phượng Tỉnh Lào Cai Huy chương bạc 210.000 

Hoàng Thị Kim Thoa 

CLB Taekwondo -

Cao Bằng 
Huy chương đồng 150.000 

Phạm Thị Luyến Tỉnh Hòa Bình Huy chương đồng 150.000 

6 Dưới 44kg Trần Thị Anh Thơ Tỉnh Sơn La Huy chương vàng 300.000 



Hoàng Hoài Anh Tỉnh Sơn La Huy chương bạc 210.000 

Đỗ Quỳnh Chi Tỉnh Hưng Yên Huy chương đồng 150.000 

Hoàng Tố Uyên Tỉnh Bắc Kạn Huy chương đồng 150.000 

7 Dưới 51kg 

Hồ Thị Long Tỉnh Nghệ An Huy chương vàng 300.000 

Lò Thị Thảo Nguyên Tỉnh Sơn La Huy chương bạc 210.000 

Lê Thùy Dương Tỉnh Hưng Yên Huy chương đồng 150.000 

Nghiêm Thu Hoài Tỉnh Bắc Ninh Huy chương đồng 150.000 

8 Dưới 55kg 

Liễu Thị Hoàng Linh Tỉnh Bắc Kạn Huy chương vàng 300.000 

Nguyễn Ngọc Diệu Ly 

CLB Trang Hạ -  

Bắc Ninh 
Huy chương bạc 210.000 

Nguyễn Tâm An Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 150.000 

Lò Thùy Dương Tỉnh Lai Châu Huy chương đồng 150.000 

9 Dưới 59kg 

Đặng Thị Minh Hằng Tỉnh Lào Cai Huy chương vàng 300.000 

Lê Hoàng Khánh Phương Tỉnh Nghệ An Huy chương bạc 210.000 

Nguyễn Đỗ Minh Tâm Tỉnh Bắc Ninh Huy chương đồng 150.000 

Nguyễn Thị Thanh 
CLB Trang Hạ -  

Bắc Ninh 
Huy chương đồng 150.000 

10 Trên 59kg 

Lương Khánh Trang Tỉnh Lào Cai Huy chương vàng 300.000 

Vũ Thị Mỹ Duyên Tỉnh Bắc Kạn Huy chương bạc 210.000 

Đàm Thị Phương Vy 
CLB Taekwondo -

Cao Bằng 
Huy chương đồng 150.000 

Nguyễn Hoàng Bảo Châu Tỉnh Bắc Ninh Huy chương đồng 150.000 

Tổng cộng: 15.090.000 

III. Nhóm tuổi 3: Từ 16 đến dưới 18 tuổi 

TT Nội dung Họ và tên Đơn vị Thành tích 
Tiền 

thưởng 

Hạng cân nam 7.520.000 

1 Dưới 45kg 

Lò Ngọc Sơn Tỉnh Sơn La Huy chương vàng 400.000 

Nguyễn Đức Nhân CLB Kids Đại Thanh Huy chương bạc 280.000 

Nguyễn Giáp Quang Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 160.000 

2 Dưới 48kg 

Nguyễn Tuấn Minh Thành phố Hải Phòng Huy chương vàng 
400.000 

Nguyễn Viết Trung Tỉnh Lạng Sơn Huy chương bạc 
280.000 

Phạm Văn Thành Tỉnh Bắc Ninh Huy chương đồng 160.000 



3 Dưới 51kg 

Ngô Đức Độ  Tỉnh Thái Nguyên Huy chương vàng 
400.000 

Chu Văn Luân Tỉnh Bắc Giang Huy chương bạc 
280.000 

Đoàn Minh Quang Tỉnh Cao Bằng Huy chương đồng 160.000 

4 Dưới 55kg 

Nguyễn Ngọc Cầm 
Tỉnh Thái Nguyên 

Huy chương vàng 
400.000 

Phạm Bình Minh 
Thành phố Hải Phòng 

Huy chương bạc 
280.000 

Trần Đức Anh 

CLB Cầu Giấy –  

Hà Nội 

Huy chương đồng 
160.000 

Lý Thế Hùng 
Tỉnh Lạng Sơn 

Huy chương đồng 
160.000 

5 Dưới 59kg 

Đinh Công Điệp Tỉnh Hòa Bình Huy chương vàng 
400.000 

Ngô Thế Anh Tỉnh Thái Nguyên Huy chương bạc 280.000 

Trần Văn Quân Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 160.000 

Nguyễn Nhật Minh 
Tỉnh Hòa Bình 

Huy chương đồng 
160.000 

6 Dưới 63kg 

Nguyễn Hoàng Bảo 
Tỉnh Hòa Bình 

Huy chương vàng 
400.000 

Trần Gia Bách 
Thành phố Hải Phòng 

Huy chương bạc 
280.000 

Hứa Văn Trường 
Tỉnh Bắc Kạn 

Huy chương đồng 
160.000 

Vũ Anh Tuấn 
CLB Kids Việt Nam 

Huy chương đồng 
160.000 

7 Dưới 68kg 

Lý Văn Lâm 
Tỉnh Hòa Bình 

Huy chương vàng 
400.000 

Bùi Anh Quân Tỉnh Hòa Bình Huy chương bạc 
280.000 

Nguyễn Thành Trung Tỉnh Bắc Ninh Huy chương đồng 
160.000 

Tạ Duy Bằng Tỉnh Thái Nguyên Huy chương đồng 
160.000 

8 Trên 68kg 

Nguyễn Nhật Quân Tỉnh Nghệ An Huy chương vàng 
400.000 

Bùi Chiến Thắng Tỉnh Hòa Bình Huy chương bạc 280.000 

Nguyễn Đức Minh Trí CLB Cầu Giấy - HN Huy chương đồng 160.000 

Kiềng Hoàng Thế Tỉnh Lạng Sơn Huy chương đồng 160.000 

Hạng cân nữ  4.360.000 

1 Dưới 42kg 

Nguyễn Hà Châu Tỉnh Cao Bằng Huy chương vàng 400.000 

Phạm Thị Minh Thư Tỉnh Bắc Giang Huy chương bạc 280.000 

Đỗ Nguyễn Phương Anh Tỉnh Hòa Bình Huy chương đồng 160.000 



2 Dưới 46kg 

Vì Ngọc Chúc Tỉnh Sơn La Huy chương vàng 400.000 

Triệu Nhã Trúc 

CLB Taekwondo -

Cao Bằng 
Huy chương bạc 280.000 

Phương Thanh Trúc CLB Kids Việt Nam Huy chương đồng 160.000 

Phạm Minh Hằng Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 160.000 

3 Dưới 52kg 

Hoàng Lê Tú Uyên Tỉnh Lào Cai Huy chương vàng 400.000 

Đào Thị Thảo My Tỉnh Thái Nguyên Huy chương bạc 280.000 

Trần Thị Ngọc Hà Tỉnh Lào Cai Huy chương đồng 160.000 

4 Dưới 59kg 

Vy Thị Uyên Băng Tỉnh Nghệ An Huy chương vàng 400.000 

Hoàng Khánh Ly Tỉnh Bắc Kạn Huy chương bạc 
280.000 

Nguyễn Phương Anh Tỉnh Bắc Kạn Huy chương đồng 
160.000 

5 Dưới 59kg 

Vũ Khánh Vân Tỉnh Bắc Kạn Huy chương vàng 
400.000 

Nguyễn Hồng Bảo Ngọc Tỉnh Nghệ An Huy chương bạc 280.000 

Bùi Thị Hồng Loan Tỉnh Hòa Bình Huy chương đồng 160.000 

 Tổng cộng: 11.880.000 

 

IV. Nội dung vô địch 

TT Nội dung Họ và tên Đơn vị Thành tích 
Tiền 

thưởng 

Hạng cân nam 7.600.000 

1 Dưới 51kg 

Nguyễn Sơn Tùng Tỉnh Bắc Giang Huy chương vàng 
1.000.000 

Triệu La Lôi Tỉnh Bắc Kạn Huy chương bạc 700.000 

Lê Văn Chính Tỉnh Bắc Ninh Huy chương đồng 
500.000 

2 Dưới 58kg 

Hoàng Quang Huân Tỉnh Hưng Yên Huy chương vàng 
1.000.000 

Nguyễn Đức Thành 

CLB Cầu Giấy –  

Hà Nội 

Huy chương bạc 
700.000 

Trương Xuân Bắc 
CLB Taekwondo -

Thái Hải 

Huy chương đồng 

500.000 

Bùi Quốc Hiệp Thành phố Hải Phòng Huy chương đồng 
500.000 

3 Dưới 63kg 

Bùi Sỹ Lương Tỉnh Bắc Kạn Huy chương vàng 
1.000.000 

Đỗ Đức Hiếu 
CLB Cầu Giấy –  

Hà Nội 

Huy chương bạc 
700.000 

Ngọ Minh Khánh Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 
500.000 

Nguyễn Văn Chiến Thành phố Hải Phòng Huy chương đồng 
500.000 



Hạng cân nữ  
7.100.000 

1 Dưới 46kg 

Nguyễn Thị Xuân Diệu Tỉnh Bắc Kạn Huy chương vàng 
1.000.000 

Đào Thị Thùy Dương Tỉnh Hưng Yên Huy chương bạc 
700.000 

Lê Uyển Nhi Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 
500.000 

2 Dưới 53kg 

Ngô Thị Lệ Quyên Tỉnh Thái Nguyên Huy chương vàng 
1.000.000 

Hà Thu Mây Tỉnh Bắc Kạn Huy chương bạc 
700.000 

Vũ Thị Thu Trang Tỉnh Bắc Giang Huy chương đồng 
500.000 

3 Dưới 57kg 

Lường Thúy Ngân CLB Tiger - Sơn La Huy chương vàng 
1.000.000 

Điêu Tuyết Băng Tỉnh Sơn La Huy chương bạc 
700.000 

Phương Thị Hoàng Yến Tỉnh Thái Nguyên Huy chương đồng 
500.000 

Đặng Thị Hoài Tỉnh Hưng Yên Huy chương đồng 
500.000 

 Tổng cộng: 14.700.000 

 

Tổng cộng: Mục I + II + III + IV = 47.850.000đ 

(Bốn mươi bẩy triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng). 
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